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[bookmark: _Toc532383361][bookmark: _Toc532383883][bookmark: _Toc532384821][bookmark: _Toc27120006]Khoa May – Thời trang
[bookmark: _Toc27120007]Ngành: Công nghệ may
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng chuyên nghiệp

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học (28 phòng học lý thuyết chung sức chứa 60 HSSV), xưởng thực tập (TT), trang thiết bị học tập.
- 1 phòng máy vi tính CAD/CAM chuyên ngành may: 40 máy tính.
- 01 xưởng thiết kế mẫu rập, drapping thời trang có hệ thống tủ chứa sản phẩm và giá treo rập mẫu.
- 4 xưởng may trang bị: Màn hình, projector, 110 máy bằng 1 kim, 2 máy bằng 2 kim, 7 máy vắt sổ công nghiệp,1 máy kansai bông, 3 máy làm khuy, phòng cắt vải.
- Khoa đã biên soạn  giáo trình các học phần ngành may thời trang phục vụ cho Sinh viên trong khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608 m² trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ; phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ; kho sách đang lưu hành 4072 đầu sách với 23184 quyển sách, trong đó có 154 đầu sách với 821 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ may tiếng Việt.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng máy tính với 09 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: lttc.edu.vn/Thư viện số.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 10 GV; trình độ chuyên môn: 1 tiến sĩ Quản lý giáo dục, 6 thạc sĩ (trong đó có 1 thạc sĩ giáo dục học, 5 thạc sĩ chuyên ngành công nghệ vật liệu may). Đạt 70 % trình độ thạc sĩ trở lên trên tổng số đội ngũ giảng viên.
- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi Sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.
- Tham gia kỳ thi tay nghề cấp thành phố. 
- Tổ chức, hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao của Khoa, Trường.
- Tổ chức hoạt động về nguồn.
- Phát học bổng cho Sinh viên học tập và rèn luyện khá, giỏi, nghèo vượt khó.
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn Sinh viên của khoa trên website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu giá rẻ cho Sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho Sinh viên thảo luận về học tập.
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho Sinh viên.
- Đưa Sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp
- Kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo kép
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% Sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên.
- Tổ chức làm đồ án may sản phẩm thời trang phục vụ chương trình biểu diễn thời trang, nâng cao kiến thức chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích cho Sinh viên.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, có lối sống lành mạnh.
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Có tác phong công nghiệp.
- Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ may, Sinh viên đạt được các khả năng:
- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Chuẩn đầu ra tiếng Anh năng lực tương đương B1 (Bậc 3) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.
- Đạt trình độ tương đương A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
- Có kiến thức an toàn công nghiệp và môi trường, mỹ thuật, nguyên liệu dệt may, phương pháp thiết kế các dạng trang phục, sản xuất theo qui trình công nghệ, Tổ chức quản lý sản xuất, và quản lý chất lượng trang phục, quản lý đơn hàng.
- Thiết kế được sản phẩm và qui trình sản xuất may công nghiệp.
- Thiết kế và cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
- Thiết kế được mẫu rập công nghiệp chính xác phục vụ sản xuất.
- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất một đơn hàng.
- Khai thác được các phần mềm chuyên ngành giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
- Xây dựng được qui trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất.
- Lập kế hoạch, quản lý và điều hành sản xuất.
- Tổ chức và quản lý được dây chuyền sản xuất xí nghiệp may, thiết kế và phát triển các loại sản phẩm may; quản lý chất lượng trong sản xuất may công nghiệp.
- Vận hành được một số thiết bị máy may chuyên dùng.
- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn công nghệ may trước nhóm, tập thể.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế mẫu rập ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc.
- Phòng KCS: Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may.
- Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, quản lý và điều hành sản xuất.
- Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ: tổ chức quản lý sản xuất ngành may. Nhân viên kỹ thuật may hoặc cán bộ quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp may.

	
	
	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	      HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm học 2019-2020
[bookmark: _Toc532383362][bookmark: _Toc532383884][bookmark: _Toc532384822][bookmark: _Toc27120008]Ngành: Công nghệ May và Thời trang

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp nghề

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở theo hình thức giáo dục chính quy.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học (28 phòng học lý thuyết chung sức chứa 60 HSSV), xưởng thực tập (TT), trang thiết bị học tập.
- 1 phòng máy vi tính CAD/CAM chuyên ngành may: 40 máy tính.
- 01 xưởng thiết kế mẫu rập, drapping thời trang có hệ thống tủ chứa sản phẩm và giá treo rập mẫu.
 - 4 xưởng may trang bị: Màn hình, projector, 110 máy bằng 1 kim, 2 máy bằng 2 kim, 7 máy vắt sổ công nghiệp,1 máy kansai bông, 3 máy làm khuy, phòng cắt vải.
- Khoa đã biên soạn  giáo trình các học phần ngành may thời trang phục vụ cho học sinh, sinh viên trong khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608 m² trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ; phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ; kho sách đang lưu hành 4072 đầu sách với 23184 quyển sách, trong đó có 154 đầu sách với 821 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ may tiếng Việt.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng máy tính với 09 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập internet
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: lttc.edu.vn/Thư viện số.

	3
	Đội ngũ giảng viên
	- 10 giảng viên cơ hữu. Trình độ chuyên môn: 1 tiến sĩ Quản lý giáo dục, 6 thạc sĩ (trong đó có 1 thạc sĩ giáo dục học, 5 thạc sĩ chuyên ngành công nghệ vật liệu may). Đạt 70 % trình độ thạc sĩ trở lên trên tổng số đội ngũ giảng viên
- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	4
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi Sinh viên giỏi nghề cấp Khoa
- Tham gia kỳ thi tay nghề cấp Thành phố. 
- Tổ chức, hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao của Khoa, Trường.
- Tổ chức hoạt động về nguồn.
- Phát học bổng cho Sinh viên học tập và rèn luyện khá, giỏi, nghèo vượt khó. 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn Sinh viên của khoa trên website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu giá rẻ cho Sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho Sinh viên thảo luận về học tập
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho Sinh viên.
- Đưa Sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp.
- Kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo kép.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% Sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên.
- Tổ chức làm đồ án may sản phẩm thời trang phục vụ chương trình biểu diễn thời trang, nâng cao kiến thức chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích cho Sinh viên.

	5
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, có lối sống lành mạnh.
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Có tác phong công nghiệp.
- Có tinh thần cầu tiến trong học tập.

	6
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ may và thời trang, Sinh viên đạt được các khả năng:
- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
- Có kiến thức cơ bản về Khoa học xã hội và Nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Có kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Chuẩn đầu ra tiếng Anh năng lực tương đương A2 (Bậc 2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành. 
- Đạt trình độ tương đương A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
- Có kiến thức an toàn công nghiệp và môi trường, mỹ thuật, nguyên liệu dệt may, phương pháp thiết kế các dạng trang phục, sản xuất theo qui trình công nghệ, Tổ chức sản xuất, và quản lý chất lượng trang phục.
- Thiết kế được sản phẩm và qui trình sản xuất may công nghiệp.
- Thiết kế và cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
- Thiết kế được mẫu rập công nghiệp chính xác phục vụ sản xuất.
- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất một đơn hàng.
- Khai thác được các phần mềm chuyên ngành giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
- Xây dựng được qui trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất.
- Vận hành được một số thiết bị máy may chuyên dùng.
- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn công nghệ may trước nhóm, tập thể.

	7
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Phòng kỹ thuật, phòng kế mẫu rập ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc.
- Phòng KCS: Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may.
- Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ: tổ chức sản xuất ngành may. Nhân viên kỹ thuật may trong doanh nghiệp may.

	
	
	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2020  

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	        HIỆU TRƯỞNG
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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
Năm học 2020-2021
[bookmark: _Toc532383363][bookmark: _Toc532383885][bookmark: _Toc532384823][bookmark: _Toc27120009]Ngành: Công nghệ May và Thời trang

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (9+3)

	1
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở theo hình thức giáo dục chính quy.
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	2
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học (28 phòng học lý thuyết chung sức chứa 60 Sinh viên), xưởng thực tập (TT), trang thiết bị học tập.
- 1 phòng máy vi tính CAD/CAM chuyên ngành may: 40 máy tính.
- 01 xưởng thiết kế mẫu rập, drapping thời trang có hệ thống tủ chứa sản phẩm và giá treo rập mẫu.
- 4 xưởng may trang bị: Màn hình, projector, 110 máy bằng 1 kim, 2 máy bằng 2 kim, 7 máy vắt sổ công nghiệp,1 máy kansai bông, 3 máy làm khuy, phòng cắt vải.
- Khoa đã biên soạn  giáo trình các học phần ngành may thời trang phục vụ cho Sinh viên trong khoa.
- Thư viện của trường có diện tích 608 m² trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ; phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ; kho sách đang lưu hành 4072 đầu sách với 23184 quyển sách, trong đó có 154 đầu sách với 821 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ may tiếng Việt.
- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng máy tính với 09 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và SV truy cập Internet.
- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: lttc.edu.vn/Thư viện số.
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	Đội ngũ giảng viên
	- Giảng viên cơ hữu: 10 GV, trình độ chuyên môn: 1 tiến sĩ Quản lý giáo dục, 6 thạc sĩ (trong đó có 1 thạc sĩ giáo dục học, 5 thạc sĩ chuyên ngành công nghệ vật liệu may). Đạt 70 % trình độ thạc sĩ trở lên trên tổng số đội ngũ giảng viên.
- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.
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	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi Sinh viên giỏi nghề cấp Khoa 
- Tham gia kỳ thi tay nghề cấp Thành phố. 
- Tổ chức, hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao của Khoa, Trường.
- Tổ chức hoạt động về nguồn.
- Phát học bổng cho Sinh viên học tập và rèn luyện khá, giỏi, nghèo vượt khó. 
- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn Sinh viên của khoa trên Website của Trường.
- Hỗ trợ đăng ký vé tàu giá rẻ cho Sinh viên về quê ăn Tết.
- Tổ chức diễn đàn cho Sinh viên thảo luận về học tập
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho Sinh viên.
- Đưa Sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp.
- Kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo kép.
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% Sinh viên có chỗ thực tập.
- Hỗ trợ tìm việc làm cho Sinh viên.
- Tổ chức làm đồ án may sản phẩm thời trang phục vụ chương trình biểu diễn thời trang, nâng cao kiến thức chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích cho Sinh viên.
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	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.
- Có đạo đức, có lối sống lành mạnh.
- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Có tác phong công nghiệp.
- Có tinh thần cầu tiến trong học tập.
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	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong chương trình ngành Công nghệ may và thời trang, Sinh đạt được các khả năng:
- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.
- Có kiến thức cơ bản về Khoa học xã hội và Nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Có kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Chuẩn đầu ra tiếng Anh năng lực tương đương A2 (Bậc 2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành. 
- Đạt trình độ tương đương A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
- Có kiến thức an toàn công nghiệp và môi trường, mỹ thuật, nguyên liệu dệt may, phương pháp thiết kế các dạng trang phục, sản xuất theo qui trình công nghệ, Tổ chức sản xuất, và quản lý chất lượng trang phục.
- Thiết kế được sản phẩm và qui trình sản xuất may công nghiệp.
[bookmark: _GoBack]- Thiết kế và cắt may hoàn chỉnh các dạng trang phục từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
- Thiết kế được mẫu rập công nghiệp chính xác phục vụ sản xuất.
- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất một đơn hàng.
- Khai thác được các phần mềm chuyên ngành giác sơ đồ và nhảy size trên máy tính, vận dụng tốt các phần mềm chuyên ngành thiết kế mẫu Coreldraw, Accumark trong ngành may.
- Xây dựng được qui trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất.
- Vận hành được một số thiết bị máy may chuyên dùng.
- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn công nghệ may trước nhóm, tập thể.
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	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Phòng kỹ thuật, phòng thiết kế mẫu rập ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc.
- Phòng KCS: Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may.
- Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ: tổ chức sản xuất ngành may. Nhân viên kỹ thuật may sản xuất trong doanh nghiệp may.
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